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        DỰ THẢO
KẾ HOẠCH
Triển khai rà soát, phân loại đơn vị hành chính cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch rà soát, phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện việc rà soát, phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau khi hoàn thành việc sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính, mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính, làm cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính cấp xã; góp phần bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính các cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở địa phương; đồng thời làm cơ sở để xác định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, số lượng cán bộ, công chức cấp xã và các nội dung khác theo quy định.
2. Yêu cầu
- Việc rà soát, thống kê, đánh giá theo các tiêu chuẩn phân loại ĐVHC được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP; các số liệu làm cơ sở đánh giá phải được thống kê chính xác, khách quan, trung thực. 
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về số liệu tổng hợp, đánh giá, báo cáo thuộc lĩnh vực ngành, cấp mình theo dõi, quản lý; có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để việc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng
96 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó, có 86 xã, 09 phường và 01 đặc khu) của tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.
2. Nội dung rà soát, đánh giá, chấm điểm các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính
a) Loại đơn vị hành chính cấp xã
- Xã được phân thành ba loại: Loại I, loại II và loại III. 
- Phường, đặc khu được phân thành bốn loại: Loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.
b) Nội dung rà soát, đánh giá
Thực hiện việc rà soát, thống kê thực trạng và đánh giá các đơn vị hành chính theo 04 tiêu chuẩn sau: (1) Quy mô dân số; (2) diện tích tự nhiên; (3) điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; (4) các yếu tố đặc thù.
c) Khung điểm phân loại đơn vị hành chính cấp xã
- Phường, đặc khu được phân loại đặc biệt khi có tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên quy định tại Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP), có quy mô dân số và diện tích tự nhiên lớn, đáp ứng tiêu chí ưu tiên theo quy định tại điểm a hoặc điểm d khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 307/2025/NĐ-CP. 
- Đơn vị hành chính được phân loại I khi có tổng số điểm đạt được từ 75 điểm trở lên.
- Đơn vị hành chính được phân loại II khi có tổng số điểm đạt được từ 60 điểm đến dưới 75 điểm. 
- Đơn vị hành chính đạt dưới 60 điểm thì được phân loại III.
d) Cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp xã
- Đối với xã: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP;
- Đối với phường: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP;
- Đối với đặc khu: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP.
e) Số liệu đánh giá tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Số liệu đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp xã tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp hoặc công bố. 
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối với cấp xã loại I, II và III
Trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP, cụ thể: 
- Bước 1. 
+ Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê số liệu hiện trạng của địa phương và tự chấm điểm theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 và dự kiến phân loại đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP, gửi Sở Nội vụ tổng hợp.
Thời gian hoàn thành: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP.
- Bước 2: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định và tổ chức khảo sát để phục vụ phân loại đơn vị hành chính.
Thời gian hoàn thành: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính đối với xã, phường, đặc khu loại I, II và III.
Thời gian hoàn thành: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định.
2. Đối với phường, đặc khu loại đặc biệt
Trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính đối với phường, đặc khu loại đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP, cụ thể: 
- Bước 1: Căn cứ kết quả thẩm định tại Mục 1, Phần III của Kế hoạch này, đối với các phường và đặc khu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại là đơn vị hành chính loại I, đồng thời đạt từ 90 điểm trở lên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phân loại đơn vị hành chính loại đặc biệt, Sở Nội vụ cùng với Ủy ban nhân dân phường, đặc khu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
Thời gian hoàn thành: Trong năm 2026.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân phường, đặc khu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án đề nghị phân loại đơn vị hành chính loại đặc biệt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ kiểm tra).
Thời gian hoàn thành: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại là đơn vị hành chính loại I.
- Bước 3: Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
Thời gian hoàn thành: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng quy định và tiến độ thời gian thực hiện.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, thẩm định, đánh giá và chấm điểm các tiêu chuẩn: (1) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; (2) Dân số là người dân tộc thiểu số và các nội dung khác có liên quan. 
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo quy định.
d) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính đối với xã, phường, đặc khu loại I, II và III; hướng dẫn, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về hồ sơ đề nghị phân loại đơn vị hành chính phường, đặc khu loại đặc biệt.
e) Tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.
2. Các sở, ban, ngành có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến rà soát, phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; phối hợp cung cấp các số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành cho các địa phương và thẩm định, đánh giá, cho điểm theo từng tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực sở, ngành phụ trách, quản lý, cụ thể:
2.1. Thống kê tỉnh Quảng Ngãi
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá và chấm điểm về tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.
- Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thống kê tỉnh Quảng Ngãi quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá và chấm điểm tiêu chuẩn về cân đối thu, chi ngân sách.
- Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.3. Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá và chấm điểm các tiêu chuẩn về: (1) Diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính; (2) tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; (3) tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn trên địa bàn xã.
- Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá và chấm điểm về tiêu chuẩn có di tích quốc gia đặc biệt hoặc có di sản được UNESCO công nhận.
 - Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.5. Sở Xây dựng
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá và chấm điểm về tiêu chuẩn tỷ lệ dân số đô thị trên địa bàn được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung.
- Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.6. Sở Khoa học và Công nghệ
Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.7. Sở Y tế
Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.8. Sở Giáo dục và Đào tạo
Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
[bookmark: _Hlk215324005]Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, thẩm định, đánh giá và chấm điểm tiêu chuẩn về: (1) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính; (2) Tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ ký số của cơ quan, lãnh đạo cơ quan và được gửi đi trên môi trường mạng trên tổng số văn bản đi của Ủy ban nhân dân cấp xã và các nội dung khác có liên quan.
2.10. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá và chấm điểm tiêu chuẩn về quy mô dân số (bao gồm dân số thường trú, dân số tạm trú, dân số tạm trú quy đổi).
Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
2.11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Đề xuất và tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và các nội dung khác có liên quan.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Chủ trì thực hiện việc rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ Đề án đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp xã, gửi Sở Nội vụ thẩm định; 
b) Tổ chức triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch này và các nội dung khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp của địa phương bảo đảm đúng quy định và thời gian.
c) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thẩm định đối với nội dung, tính chính xác, tính hợp pháp của Đề án.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết.

	Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh;
- Đảng ủy các xã, phường và đặc khu;
- UBND các xã, phường và đặc khu;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT.
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